Sở giáo dục & đào tạo Đăk lăk  
 ĐỀ KIÊM TRA 1 TIẾT KÌ II – KHỐI 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Trường THPT Ngô Gia Tự                                                     KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận)
	Cấp độ cao

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	
	

	a.Vai trò – đặc điểm ngành công nghiêp…

	Trình bày vai trò – đặc điểm ngành công nghiệp


	Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp 
	
	
	

	Số điểm:4 điểm     Tỉ lệ 40 %
	Số điểm:2 điểm

Tỉ lệ: 50 %
	Số điểm:2điểm

Tỉ lệ: 50%
	
	
	 

	b.Địa lí các ngành công nghiệp

	Trình bày các vai trò, đặc điểm và phân bố các ngành công nghiệp:Năng lượng, luyện kim, cơ khí...
	
	Phân tích số liệu về tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp
	Vẽ biểu đồ 
	


	Số điểm 4 điểm    Tỉ lệ 40 %
	
	
	Số điểm:1,5 điểm     Tỉ lệ 37,5 %
	Số điểm:2,5 
  Tỉ lệ 62,5 %
	

	c. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp


	Trình bày đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu


	
	So sánh một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu
	
	

	Số điểm 2 điểm. Tỉ lệ: 30%
	Số điểm:1,5 điểm     Tỉ lệ 75 %
	
	Số điểm:0,5 điểm     Tỉ lệ 25 %
	
	

	Tổng số câu 3
Tổng số điểm:10

Tỉ lệ 100%
	Số điểm:3,5 điểm     
Tỉ lệ 35 %
	Số điểm:2 điểm    
 Tỉ lệ 20 %
	Số điểm:4,5 điểm     Tỉ lệ 45 %
	


Sở giáo dục & đào tạo Đăk lăk                                        ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – hỌc kỲ 2

Trường THPT Ngô Gia Tự                                                           MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 10 










      (Thời gian 45 phút)
Câu 1: (4 điểm)

Trình bày vai trò của sản xuất công nghiệp. Phân tích nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?
Câu 2: (4 điểm)    Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu năng lượng trên thế giới giai đoạn 1940- 2000 (%)
	Năm
	củi gỗ
	Than đá
	Nguyên tử, Thuỷ điện
	Dầu mỏ
	Năng lượng mới

	1940
	14
	57
	3
	26
	0

	2000
	5
	20
	14
	54
	7


a. Vẽ biểu đồ hình tròn  thể hiện cơ cấu năng lượng trên thế giới giai đoạn 1940 – 2000.

b. Rút ra nhận xét cần thiết.

Câu 3: (2 điểm)


Hãy nêu một số hình thức tổ chức công nghiệp chủ yếu.Ở nước ta phổ biến nhất là hình thức nào? Nêu đặc điểm của hình thức đó?
====================================================================
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a) Vẽ biểu đồ hình tròn  thể hiện cơ cấu năng lượng trên thế giới giai đoạn 1940 – 2000.
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Câu 3: (2 điểm)
Hãy nêu một số hình thức tổ chức công nghiệp chủ yếu.Ở nước ta phổ biến nhất là hình thức nào? Nêu đặc điểm của hình thức đó?
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Trường THPT Ngô Gia Tự              HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
 KHỐI 10- HỌC KỲ 2

Câu 1: 4 điểm 

_Vai trò : (2 đ) chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
+Cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỷ thuật cho tất cả các ngành kinh tế
+Tạo ra đa dạng sản phẩm tiêu dùng.

+Góp phần phát triển các ngành kinh tế, nâng cao trình độ văn minh.

+Thúc đẩy phát triển nhiều ngành kinh tế (nông nghiệp,GTVT,....)

+Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, mở rộng sản xuất,tạo việc làm,tăng thu nhập....

_Phân tích các nhân tố tự nhiên:2đ
 +Khoáng sản (trữ lượng,chất lượng,chủng loại,phân bố)
 + Khí hậu - nước(nguồn nước,đặc điểm khí hậu)
Ảnh hưởng đến quy mô các xí nghiệp và phân bố CN.
 +Đất- rừng - biển(đất xây dựng công nghiệp,nguồn lợi sinh vật)
Câu 2 : 4 điểm 

_Vẽ biểu đồ: 2,5 đ
 +Yêu cầu đúng , đẹp ,có chú giải ,tên biểu đồ.

 + Nếu không có tên, chú giải hoặc vẽ thiếu một số thành phần thì mổi chổ thiếu trừ 0,5 điểm.

_ Nhận xét : 1,5 đ (mổi ý 0,5đ)
 +Các sản phẩm của năng lượng truyền thống(củi gỗ,than) giảm (dẫn chứng).              
 +Các sản phẩm của năng lượng hiện đại(điện nguyên tử,dầu) đang tăng (dẫn chứng).
 +Sự ra đời và phát triển của nguồn năng lượng mới.

Câu 3: 2điểm

_ Có một số hình thức chủ yếu sau: 0,5 đ
+Diểm công nghiệp 

+Khu công nghiệp tập trung

+Trung tâm công nghiệp
+Vùng công nghiệp
_Nước ta phổ biến hình thức: Khu công nghiệp tập trung. 0,5 đ
_Đặc điểm :1 đ
+Có ranh giới rõ ràng,có vị trí thuận lợi về giao thông,không có dân cư sinh sống.
+Tập trung nhiều xí nghiệp,hợp tác sản xuất cao.

+Sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

+ Môi trường chính trị &PL ổn định

+Có xí nghiệp dịch vụ hổ trợ.

